
TT MSSV Họ và  tên Phái Ngày sinh Nơi sinh Lớp ĐTB Xếp loại

1
4471210184 Lương Thanh Hùng Nam 25/01/2002 Long An 44CCG1 7.38 Khá

2
4471210453 Nguyễn Minh Khang Nam 29/06/2002 Tiền Giang 44CCG1 7.54 Khá

3
4471210500 Nguyễn Phan Minh Nghĩa Nam 14/11/2002 Long An 44CCG1 7.49 Khá

4
4471210166 Nguyễn Thiên Thạo Nam 29/03/2002 Long An 44CCG1 7.40 Khá

5
4471210353 Phạm Tấn Thắng Nam 09/05/2002 Long An 44CCG1 7.33 Khá

6
4471230447 Võ Ngọc Đăng Thy Nam 24/02/2001 Tp. Hồ Chí Minh 44CCG1 7.63 Khá

7
4471210062 Nguyễn Hữu Trung Nam 26/04/2002 Tiền Giang 44CCG1 7.83 Khá

8
4472160215 Nguyễn Nhật Trường Nam 21/12/2002 Tiền Giang 44CCG1 7.53 Khá

9
4371210433 Nguyễn Văn Chương Nam 06/06/2001 Bến Tre 43CCG1 7.55 Khá

10
4371210425 Lê Trung Hòa Nam 10/11/2001 TP. Hồ Chí Minh 43CCG1 7.42 Khá

11
4371210101 Nguyễn Trung Hảo Nam 28/11/2001 Bến Tre 43CCG1 6.70 Khá

12
4371210094 Đoàn Quốc Khánh Nam 02/12/2000 An Giang 43CCG1 6.89 Khá

13
4371210001 Trần Văn Phú Nam 03/03/2001 Long An 43CCG1 7.00 Khá

14
4371210206 Trang Sĩ Tân Nam 16/02/2001 Long An 43CCG1 6.79 Khá

15
4371210297 Trương Quang Tài Nam 09/10/1995 Phú Thọ 43CCG1 6.60 Khá

16
4371210176 Phạm Quốc Thành Nam 01/05/2000 An Giang 43CCG1 7.09 Khá

17
4371210238 Nguyễn Toàn Thái Nam 14/03/2001 Long An 43CCG1 6.89 Khá

18
4371210100 Phan Minh Thuận Nam 08/10/2001 Bến Tre 43CCG1 7.50 Khá

19
4371210435 Nguyễn Hoàng Vũ Nam 13/01/1999 TP. Hồ Chí Minh 43CCG1 6.88 Khá

20
4171211064 Dương Minh Tuấn Nam 25/05/1997 Thanh Hóa 41CCG1 6.44 Khá

1 4472050006 Hà Tuấn Anh Nam 22/06/2001 Long An 44CCD1 7.06 Khá

2 4472050355 Huỳnh Chí Cường Nam 01/01/2002 Kiên Giang 44CCD1 7.52 Khá

3 4472050421 Lạc Viễn Dương Nam 10/11/1998 Bạc Liêu 44CCD1 6.84 Khá

4 4472050019 Trần Nguyễn Nhật Hoàng Nam 12/01/2000 TP. Hồ Chí Minh 44CCD1 7.31 Khá

5 4472050178 Trần Trung Kha Nam 29/10/2002 Tiền Giang 44CCD1 7.67 Khá

6 4472050391 Trương Nhật Khang Nam 05/02/2001 Long An 44CCD1 7.33 Khá

7 4472050066 Nguyễn Hữu Phúc Luân Nam 13/08/2002 TP. Hồ Chí Minh 44CCD1 7.63 Khá
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8 4472050069 Hồ Đại Nam Nam 12/11/2002 TP. Hồ Chí Minh 44CCD1 6.71 Khá

9 4472050347 Lư Nguyễn Linh Tâm Nam 12/03/2002 Khánh Hòa 44CCD1 8.10 Giỏi

10 4472050399 Nguyễn Thị Đăng Tâm Nữ 07/01/2002 Tiền Giang 44CCD1 8.11 Giỏi

11 4472050016 Nguyễn Thanh Tân Nam 18/01/1998 TP. Hồ Chí Minh 44CCD1 8.07 Giỏi

12 4472050318 Hồ Quốc Thanh Nam 14/10/2002 TP. Hồ Chí Minh 44CCD1 6.14 Trung bình

13 4472050278 Nguyễn Tất Thành Nam 09/09/2002 TP. Hồ Chí Minh 44CCD1 6.53 Khá

14 4472050110 Phạm Văn Thường Nam 14/10/2002 Thanh Hóa 44CCD1 7.18 Khá

15 4472050140 Nguyễn Hoàng Tính Nam 14/07/2002 Tây Ninh 44CCD1 7.26 Khá

16 4472630148 Nguyễn Văn Triệu Nam 15/05/2002 Bình Định 44CCD1 6.73 Khá

17 4372050487 Nguyễn Văn Hiếu Nam 10/11/2000 Bắc Giang 43CCD1 6.51 Khá

18 4372050332 Bùi Việt Huân Nam 26/03/2001 Quảng Ngãi 43CCD1 6.99 Khá

19 4172050709 Trần Chí Cường Nam 20/11/1999 Đồng Tháp 41CCD1 5.84 Trung bình

1
4071040525 Giang Đình Nhân Nam 23/07/1997 Tây Ninh 40CCD1 6.67 Khá

2
3971040332 Phan Văn Lâm Nam 02/06/1996 Sông Bé 39CCD2 6.32 Trung bình

3
3971040329 Đỗ Cao Duy Nam 05/01/1996 TP. Hồ Chí Minh 39CCD2 6.37 Trung bình

4
3871041282 Nguyễn Thành Duy Nam 23/01/1996 Bình Thuận 38CCD3 6.04 Trung bình

1
4472630514 Nguyễn Văn An Nam 02/03/2002 Lâm Đồng 44CCDT1 7.24 Khá

2
4472630324 Đỗ Thanh Duy Nam 17/09/2002 Long An 44CCDT1 7.40 Khá

3
4472630515 Kim Hậu Nam 12/02/2002 Bạc Liêu 44CCDT1 8.03 Giỏi

4
4472630394 Nguyễn Đoàn Vũ Khang Nam 09/06/1999 Bình Dương 44CCDT1 7.36 Khá

5
4472630205 Kiều Anh Tấn Nam 12/03/1997 TP. Hồ Chí Minh 44CCDT1 7.20 Khá

6
4472630282 Nguyễn Đức Thành Nam 26/07/2002 Long An 44CCDT1 7.33 Khá

7
4472630521 Lê Quốc Thịnh Nam 10/12/2002 Bến Tre 44CCDT1 6.96 Khá

8
4472630291 Hồ Xuân Trường Nam 26/05/2002 Long An 44CCDT1 7.11 Khá

9
4472630017 Trương Ngọc Tú Nam 12/10/2000 TP. Hồ Chí Minh 44CCDT1 7.40 Khá

10
4472630334 Nguyễn Văn Vị Nam 25/10/2002 Bình Thuận 44CCDT1 7.04 Khá

11
4372630424 Nguyễn Duy Linh Nam 24/05/2001 Vĩnh Long 43CCDT1 7.26 Khá

12
4372630356 Nguyễn Tấn Phát Nam 24/11/2001 Vĩnh Long 43CCDT1 7.16 Khá

13
4372630402 Phạm Hồ Thế Vinh Nam 01/12/2001 Tiền Giang 43CCDT1 6.66 Khá
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1
4372160018 Võ Tùng Bách Nam 18/04/2001 An Giang 43COT1 7.55 Khá

2
4372160019 Đoàn Mạnh Chí Nam 04/10/2001 Tiền Giang 43COT1 6.94 Khá

3
4372160524 Nguyễn Thành Đạt Nam 12/10/2001 Long An 43COT1 6.70 Khá

4
4372160006 Trương Văn Hào Nam 26/04/2001 TP. Hồ Chí Minh 43COT1 7.41 Khá

5
4372160010 Nguyễn Quốc Huy Nam 02/11/2001 Tây Ninh 43COT1 7.38 Khá

6
4372160040 Nguyễn Ngọc Lê Khương Nam 04/02/2001 TP. Hồ Chí Minh 43COT1 7.01 Khá

7
4372160058 Phạm Nhựt Linh Nam 13/02/2001 Bến Tre 43COT1 6.56 Khá

8
4372160044 Bùi Tấn Nam Nam 22/07/2001 Bình Phước 43COT1 7.69 Khá

9
4372160038 Võ Quốc Phong Nam 03/11/2001 Long An 43COT1 7.44 Khá

10
4372160036 Ngô Thanh Phú Nam 15/04/2001 Tiền Giang 43COT1 6.63 Khá

11
4372160057 Võ Văn Phúc Nam 16/09/2001 Tây Ninh 43COT1 6.68 Khá

12
4372160041 Ngô Hữu Tài Nam 14/03/2001 Lâm Đồng 43COT1 6.70 Khá

13
4372160505 Phạm Minh Tâm Nam 01/02/2001 Long An 43COT1 6.87 Khá

14
4372160026 Lê Huỳnh Tất Thuận Nam 28/07/2001 TP. Hồ Chí Minh 43COT1 7.01 Khá

15
4372160016 Phạm Văn Thuận Nam 16/01/2001 Tây Ninh 43COT1 7.60 Khá

16
4372160028 Nguyễn Minh Triều Nam 17/02/2001 Tiền Giang 43COT1 7.33 Khá

17
4372160012 Trương Hiếu Trung Nam 20/10/2001 Tiền Giang 43COT1 7.08 Khá

18
4372160017 Nguyễn Hoàng Huy Vũ Nam 15/04/2001 Phú Yên 43COT1 7.38 Khá

19
4372160080 Trần Minh Cảnh Nam 10/03/2001 Bến Tre 43COT2 6.81 Khá

20
4372160090 Hà Văn Cường Nam 12/07/2001 Bến Tre 43COT2 6.40 Khá

21
4372160061 Trần Tiến Đạt Nam 05/06/2001 Long An 43COT2 7.33 Khá

22
4372160084 Nguyễn Quốc Đỉnh Nam 02/10/2001 Tiền Giang 43COT2 6.57 Khá

23
4372160075 Nguyễn Hãi Đông Nam 25/04/2001 Đồng Tháp 43COT2 6.53 Khá

24
4372160133 Nguyễn Trường Hậu Nam 12/10/2001 TP. Hồ Chí Minh 43COT2 6.63 Khá

25
4372160087 Trà Văn Hoàng Huy Nam 25/07/2001 Long An 43COT2 7.11 Khá

26
4372160088 Nguyễn Lê Thành Luân Nam 28/02/2001 Long An 43COT2 7.60 Khá

27
4372160081 Tống Hửu Nhân Nam 24/09/2001 Đồng Tháp 43COT2 7.38 Khá

28
4372160067 Nguyễn Hoàng Nhựt Nam 30/04/2001 Đồng Tháp 43COT2 6.71 Khá

29
4372160092 Huỳnh Thanh Phong Nam 25/11/2001 TP. Hồ Chí Minh 43COT2 7.62 Khá

30
4372160117 Đặng Thành Phú Nam 04/02/2001 Long An 43COT2 7.71 Khá

31
4372160132 Cao Văn Thạch Nam 20/05/2000 TP. Hồ Chí Minh 43COT2 6.57 Khá

32
4372160158 Nguyễn Chi Bảo Nam 06/01/2001 Bến Tre 43COT3 6.76 Khá
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33
4372160180 Lê Nhựt Duy Nam 13/01/2001 Vĩnh Long 43COT3 6.19 Trung bình

34
4372160147 Trần Quốc Huy Nam 16/11/2001 TP. Hồ Chí Minh 43COT3 7.82 Khá

35
4372160192 Trương Anh Huy Nam 24/09/2000 Tiền Giang 43COT3 6.45 Khá

36
4372160191 Lê Thanh Mẫn Nam 13/10/2001 Vĩnh Long 43COT3 6.47 Khá

37
4372160193 Nguyễn Đức Nguyên Nam 01/03/2001 Tiền Giang 43COT3 6.08 Trung bình

38
4372160190 Phan Đình Phong Nam 16/10/2001 Trà Vinh 43COT3 6.64 Khá

39
4372160144 Mai Trọng Phúc Nam 03/02/2001 Long An 43COT3 7.07 Khá

40
4372160194 Trần Hoàng Sơn Nam 08/07/2001 Tiền Giang 43COT3 7.22 Khá

41
4372160135 Nguyễn Lê Tiên Nam 21/11/1999 Quảng Ngãi 43COT3 6.80 Khá

42
4372160175 Lê Minh Trường Nam 13/08/2001 Bình Định 43COT3 7.00 Khá

43
4372160143 Tống Viết Vinh Nam 01/04/2001 TP. Hồ Chí Minh 43COT3 7.74 Khá

44
4372160161 Trần Quang Vinh Nam 30/01/2001 TP. Hồ Chí Minh 43COT3 6.87 Khá

45
4372160167 Trương Thái Vinh Nam 04/05/2000 Bến Tre 43COT3 6.86 Khá

46
4372160229 Biện Minh Danh Nam 21/03/2001 Long An 43COT4 6.79 Khá

47
4372160246 Nguyễn Đăng Duy Nam 26/11/2001 TP. Hồ Chí Minh 43COT4 6.24 Trung bình

48
4372160240 Nguyễn Lê Phát Đạt Nam 02/05/2000 Đồng Tháp 43COT4 7.18 Khá

49
4372160230 Trần Quốc Huỳnh Nam 01/01/2001 TP. Hồ Chí Minh 43COT4 7.26 Khá

50
4372160253 Lê Đức Lợi Nam 19/07/2001 TP. Hồ Chí Minh 43COT4 6.57 Khá

51
4372160196 Nguyễn Thành Nam Nam 28/11/2001 TP. Hồ Chí Minh 43COT4 6.81 Khá

52
4372160244 Phạm Quang Nam Nam 05/03/2000 Tây Ninh 43COT4 6.24 Trung bình

53
4372160239 Lê Quốc Quang Nam 20/02/2001 Bến Tre 43COT4 6.62 Khá

54
4372160198 Nguyễn Chí Quốc Nam 03/05/2001 Cà Mau 43COT4 6.22 Trung bình

55
4372160254 Nguyễn Văn Sang Nam 16/08/1998 Thái Nguyên 43COT4 6.31 Khá

56
4372160258 Phan Huỳnh Duy Tân Nam 19/09/2001 TP. Hồ Chí Minh 43COT4 6.88 Khá

57
4372160232 Nguyễn Lê Anh Thi Nam 15/03/2001 TP. Hồ Chí Minh 43COT4 7.06 Khá

58
4372160210 Nguyễn Tấn Trung Nam 12/12/2001 Long An 43COT4 7.09 Khá

59
4372160203 Nguyễn Tuấn Vũ Nam 04/05/2001 Tiền Giang 43COT4 6.87 Khá

60
4372160284 Nguyễn Trọng Châu Nam 23/10/2001 Bình Thuận 43COT5 6.10 Trung bình

61
4372160299 Lê Đình Hân Nam 24/11/2001 Ninh Bình 43COT5 6.48 Khá

62
4372160309 Trần Minh Hiếu Nam 21/09/2001 Quảng Ngãi 43COT5 6.78 Khá

63
4372160305 Lưu Văn Huy Nam 02/08/2001 Đăk Lăk 43COT5 6.47 Khá

64
4372160273 Nguyễn Hoài Bảo Kha Nam 21/04/2001 TP. Hồ Chí Minh 43COT5 6.55 Khá
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65
4372160271 Đinh Thanh Kiên Nam 04/01/2001 TP. Hồ Chí Minh 43COT5 7.28 Khá

66
4372160270 Huỳnh Văn Luân Nam 17/12/2001 Bình Thuận 43COT5 6.40 Khá

67
4372160281 Trần Khôi Nguyên Nam 20/06/2001 Tây Ninh 43COT5 6.12 Trung bình

68
4372160308 Nguyễn Văn Quốc Thái Nam 23/09/2001 Tiền Giang 43COT5 7.28 Khá

69
4372160278 Võ Đăng Thắng Nam 10/12/2001 Đăk Lăk 43COT5 6.64 Khá

70
4372160306 Mạc Dương Thịnh Nam 20/03/2001 Quảng Ngãi 43COT5 6.76 Khá

71
4372160296 Trần Minh Thọ Nam 06/04/2001 Bình Phước 43COT5 6.91 Khá

72
4372160318 Lê Hoàng Tính Nam 01/01/1998 Cà Mau 43COT5 6.54 Khá

73
4372160269 Nguyễn Tuấn Tú Nam 24/05/2000 TP. Hồ Chí Minh 43COT5 6.81 Khá

74
4372160336 Lê Quốc Cường Nam 07/07/2001 Long An 43COT6 6.67 Khá

75
4372160341 Huỳnh Công Danh Nam 05/10/2001 TP. Hồ Chí Minh 43COT6 7.22 Khá

76
4372160357 Trần Hữu Đạt Nam 18/04/2001 Đồng Tháp 43COT6 6.75 Khá

77
4372160346 Trương Văn Tấn Hào Nam 29/05/2001 Vĩnh Long 43COT6 6.57 Khá

78
4372160371 Bùi Trung Hiếu Nam 21/04/2001 Tiền Giang 43COT6 6.93 Khá

79
4372160327 Ngô Gia Huy Nam 15/10/2001 Long An 43COT6 6.39 Khá

80
4371210245 Hứa Phước Hưng Nam 27/03/2001 Long An 43COT6 6.81 Khá

81
4372160340 Trần Lâm Khoa Nam 11/08/2001 Gia Lai 43COT6 6.64 Khá

82
4372160338 Huỳnh Tấn Lộc Nam 01/08/2001 Bến Tre 43COT6 6.64 Khá

83
4372160343 Phạm Thanh Nam Nam 16/10/2001 TP. Hồ Chí Minh 43COT6 7.07 Khá

84
4372160348 Đào Hữu Nghĩa Nam 24/04/1995 TP. Hồ Chí Minh 43COT6 7.53 Khá

85
4372160328 Nguyễn Minh Phương Nam 29/03/2001 Quảng Ngãi 43COT6 6.43 Khá

86
4372160326 Nguyễn Văn Quốc Nam 09/05/2000 An Giang 43COT6 6.96 Khá

87
4372160330 Ong Nguyễn Nhật Tâm Nam 08/02/2001 43COT6 7.29 Khá

88
4372160324 Nguyễn Minh Thành Nam 22/11/2001 TP. Hồ Chí Minh 43COT6 6.18 Trung bình

89
4372160384 Trương Nguyễn Nhật Thi Nam 28/10/2001 Lâm Đồng 43COT6 6.82 Khá

90
4372160335 Lê Thành Tín Nam 28/04/2001 Phú Yên 43COT6 7.10 Khá

91
4372160337 Dương Thị Huyền Trân Nữ 11/02/2001 Long An 43COT6 7.50 Khá

92
4372160378 Bùi Hoàng Trọng Nam 01/02/1997 Hậu Giang 43COT6 7.27 Khá

93
4372160413 Lê Tiến Dũng Nam 02/04/2001 Tây Ninh 43COT7 6.73 Khá

94
4372160404 Nguyễn Minh Khánh Nam 14/11/2001 Bến Tre 43COT7 7.65 Khá

95
4372160389 Trần Quang Nê Nam 16/07/2001 Bến Tre 43COT7 7.24 Khá

96
4372160464 Lý Văn Nhàn Nam 02/09/2001 Tây Ninh 43COT7 7.26 Khá
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97
4372160430 Nguyễn Thành Tâm Nam 16/10/2001 Ninh Thuận 43COT7 7.44 Khá

98
4372160405 Huỳnh Hữu Thắng Nam 27/09/1998 Long An 43COT7 6.42 Khá

99
4372160403 Bạch Quí Thông Nam 13/01/2001 Long An 43COT7 7.61 Khá

100
4372160493 Nguyễn Thế Thông Nam 28/09/2001 Tp. Hồ Chí Minh 43COT7 7.36 Khá

101
4372160416 Lê Việt Trường Nam 25/10/2001 TP. Hồ Chí Minh 43COT7 7.16 Khá

102
4372160387 Nguyễn Ngọc Tuấn Nam 30/09/2001 Bắc Giang 43COT7 6.75 Khá

103
4272160155 Thạch Huy Điền Nam 16/08/1997 Sóc Trăng 42CLC-CK1 6.86 Khá

104
4272160010 Lâm Minh Toàn Nam 14/04/2000 Long An 42COT1 6.32 Khá

105
4272160578 Dương Huỳnh Nhựt Hoa Nam 20/11/2000 Đồng Tháp 42COT2 6.85 Khá

106
4272160153 Trương Công Thành Nam 13/09/1999 Đồng Tháp 42COT2 5.87 Trung bình

107
4272160230 Vũ Đức Anh Nam 24/07/2000 Đăk Lăk 42COT3 6.39 Khá

108
4272160228 Nguyễn Đặng Minh Hiếu Nam 02/04/2000 TP. Hồ Chí Minh 42COT3 5.84 Trung bình

109
4272160284 Nguyễn Từ Ngọc Hiếu Nam 16/09/1999 Đăk Nông 42COT3 6.62 Khá

110
4272160300 Trần Văn Linh Nam 04/06/2000 Bình Thuận 42COT3 6.24 Trung bình

111
4272160333 Nguyễn Minh Ti Nam 23/05/2000 Phú Yên 42COT3 6.37 Khá

112
4272160773 Đinh Quốc Toàn Nam 06/10/1999 Đăk Nông 42COT3 7.08 Khá

113
4272160362 Tống Quốc Kiệt Nam 10/11/2000 Bến Tre 42COT4 6.07 Trung bình

114
4272160364 Trần Quốc Kiệt Nam 29/09/2000 Bến Tre 42COT4 6.43 Khá

115
4272160586 Nguyễn Minh Mẫn Nam 29/03/2000 TP. Hồ Chí Minh 42COT4 6.00 Trung bình

116
4272160677 Trần Minh Thi Nam 20/07/2000 Bến Tre 42COT4 6.43 Khá

117
4272160352 Đoàn Văn Tí Nam 21/10/1999 Phú Yên 42COT4 6.46 Khá

118
4272160628 Nguyễn Chí Trong Em Nam 15/11/2000 Đồng Tháp 42COT6 6.29 Khá

119
4272160490 Huỳnh Lê Duy Khang Nam 26/10/1998 Long An 42COT6 6.11 Trung bình

120
4272160509 Trần Văn Tuyền Nam 06/09/1998 Đăk Lăk 42COT6 6.71 Khá

121
4272160838 Phan Văn Qui Nam 15/11/2000 Long An 42COT7 6.55 Khá

122
4272160757 Lương Lê Phước Toàn Nam 07/4/2000 An Giang 42COT7 6.84 Khá

123
4172160148 Lê Trọng Tấn Nam 22/11/1999 TP. Hồ Chí Minh 41COT2 6.30 Khá

124
4172160152 Mai Thanh Thương Nam 25/07/1998 Trà Vinh 41COT2 6.39 Khá

125
4172160862 Nguyễn Thanh Đông Nam 10/01/1998 TP. Hồ Chí Minh 41COT3 6.13 Trung bình

126
4172160304 Nguyễn Bão Trọng Nam 27/08/1999 Long An 41COT3 6.06 Trung bình

127
4172160459 Nguyễn Minh Khang Nam 29/11/1999 Long An 41COT4 5.67 Trung bình

128
4172160548 Hồ Văn Tài Nam 19/02/1998 Long An 41COT5 5.78 Trung bình
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129
4172160546 Võ Tấn Vàng Nam 08/07/1998 Long An 41COT5 5.68 Trung bình

130
4172160955 Nguyễn Thanh Quý Nam 26/04/1999 An Giang 41COT7 6.47 Khá

1
4072050416 Vũ Văn Đạt Nam 05/07/1997 Bình Phước 40CDTO1 6.55 Khá

2
4072051490 Trần Lê Khắc Duy Nam 01/09/1998 Bến Tre 40CDTO2 6.57 Khá

3
4072050263 Trần Hoài Long Nam 24/12/1998 Long An 40CLC-CK1 6.27 Trung bình

4
4072050184 Phan Trọng Nhân Nam 06/11/1998 Tiền Giang 40COT2 6.71 Khá

5
4072050227 Trần Thanh Tài Nam 23/04/1998 Tp. Hồ Chí Minh 40COT2 6.60 Khá

6
4072050328 Lê Tuấn Dương Nam 16/03/1997 Đồng Tháp 40COT3 6.54 Khá

7
3972050181 Trương Minh Tuấn Nam 12/11/1997 Gia Lai 39CDTO1 6.85 Khá

8
3972050841 Nguyễn Trung Trực Nam 25/03/1996 TP. Hồ Chí Minh 39COT6 6.30 Trung bình

1 4473020504 Đinh Thị Anh Nữ 06/08/2002 Phú Thọ 44CKT1 7.17 Khá

2 4472020096 Lê Minh Anh Nữ 27/09/2002 Bến Tre 44CKT1 7.01 Khá

3 4473020315 Phạm Thị Ngọc Ánh Nữ 28/10/2002 Long An 44CKT1 7.00 Khá

4 4472020224 Tạ Khánh Duy Nam 21/10/2000 Long An 44CKT1 7.80 Khá

5 4473020038 Huỳnh Thị Mỹ Hạnh Nữ 01/01/2002 TP. Hồ Chí Minh 44CKT1 6.99 Khá

6 4473020498 Phạm Hân Hoa Nữ 02/07/2002 Long An 44CKT1 7.42 Khá

7 4473020444 Nguyễn Thị Kim Nga Nữ 18/02/2000 Long An 44CKT1 7.22 Khá

8 4473020423 Nguyễn Thị Kim Ngân Nữ 21/02/2002 Long An 44CKT1 7.04 Khá

9 4473020138 Lưu Ngọc Nhi Nữ 24/10/2000 TP. Hồ Chí Minh 44CKT1 7.56 Khá

10 4473020135 Trần Giao Quyên Nữ 13/11/2002 Đồng Tháp 44CKT1 6.79 Khá

11 4473020221 Nguyễn Ngọc Tân Nam 11/03/1996 Long An 44CKT1 7.69 Khá

12 4473020131 Trần Thị Thu Thảo Nữ 05/12/2002 Tiền Giang 44CKT1 7.60 Khá

13 4473020235 Nguyễn Thị Kim Thúy Nữ 06/10/2002 Bà Rịa - Vũng Tàu 44CKT1 7.34 Khá

14 4473020459 Lê Thị Thương Nữ 10/03/2002 Nghệ An 44CKT1 6.90 Khá

15 4473020132 Võ Thị An Thy Nữ 13/02/2002 Bến Tre 44CKT1 7.52 Khá

16 4473020314 Huỳnh Ngọc Kiều Tiên Nữ 03/12/2001 Long An 44CKT1 7.39 Khá

17 4473020060 Nguyễn Thị Cẩm Tiên Nữ 23/12/2002 Long An 44CKT1 6.98 Khá

18 4473020329 Nguyễn Phạm Thùy Trang Nữ 26/02/1999 Tiền Giang 44CKT1 7.78 Khá

19 4473020083 Lê Trần Bích Trâm Nữ 07/10/2002 Long An 44CKT1 7.14 Khá

20 4473020313 Trần Thị Ngọc Trâm Nữ 26/08/2001 Tp. Hồ Chí Minh 44CKT1 7.47 Khá

 Công nghệ kỹ thuật ô tô

Kế toán doanh nghiệp



TT MSSV Họ và  tên Phái Ngày sinh Nơi sinh Lớp ĐTB Xếp loại

21 4473020528 Nguyễn Thị Diễm Trinh Nữ 01/06/1999 Tây Ninh 44CKT1 7.78 Khá

22 4473020234 Nguyễn Thị Kiều Trinh Nữ 13/09/2002 Bà Rịa - Vũng Tàu 44CKT1 8.31 Giỏi

23 4473020026 Lê Minh Trí Nam 15/08/2000 Long An 44CKT1 7.02 Khá

24 4473020465 Nguyễn Thị Thanh Trúc Nữ 24/01/1999 Tp. Hồ Chí Minh 44CKT1 7.64 Khá

25 4473020130 Trần Hoài Võ Nam 19/10/1998 Cà Mau 44CKT1 8.50 Giỏi

26 4473020031 Huỳnh Lê Vũ Nam 05/07/2000 Long An 44CKT1 6.97 Khá

27 4473020150 Trần Hoàng Yến Nữ 12/07/2002 TP. Hồ Chí Minh 44CKT1 7.33 Khá

28 4172160384 Nguyễn Hữu Thành Nhân Nam 17/11/1999 Long An 41CKT1 6.38 Khá

1
3973010767 Nguyễn Thị Trúc Giang Nữ 25/07/1997 Bình Thuận 39CKT2 6.34 Trung bình

1
4171021043 Phạm Thị Kiều Dung Nữ 20/06/1999 Bình Định 41CVT1 6.80 Khá

1
4271040233 Nguyễn Thanh Giang Nam 05/01/2000 TP. Hồ Chí Minh 42CXD1 6.53 Khá

2
4271040385 Nguyễn Thị Hồng Nhung Nữ 18/12/2000 Quảng Ngãi 42CXD1 6.28 Khá

3
4271040226 Nguyễn Hữu Tài Nam 01/11/2000 Bà Rịa Vũng Tàu 42CXD1 6.86 Khá

4
4271040061 Huỳnh Thanh Tuấn Nam 26/02/1977 Cửu Long 42CXD1 6.24 Trung bình

5
4271040497 Hồ Văn Vỹ Nam 11/03/2000 Long An 42CXD1 6.40 Khá

6
4271040753 Dương Đan Trường Nam 11/12/2000 Bạc Liêu 42CXD2 6.86 Khá

7
4171040817 Nguyễn Đình Nhàn Nam 03/12/1999 Long An 41CXD1 6.00 Trung bình

8
4071020253 Nguyễn Trọng Phúc Nam 31/07/1998 Tây Ninh 40CCLC-DD1 6.50 Khá

9
4071020462 Trần Chí Thanh Nam 30/07/1996 Long An 40CCLC-DD1 6.20 Trung bình

10
4071020533 Trần Quang Bình Nam 16/03/1997 Tây Ninh 40CXD1 6.14 Trung bình

11
4071020330 Võ Ngọc Hiếu Nam 13/05/1998 Long An 40CXD1 6.97 Khá

12
3971020099 Võ Duy Thiện Nam 15/06/1997 Quảng Ngãi 39CXD1 6.41 Trung bình

13
3871020921 Hán Vạn Tân Nam 03/04/1996 Ninh Thuận 38CXD5 6.29 Trung bình

1 4472010160 Trương Gia Bảo Nam 08/01/2002 TP. Hồ Chí Minh 44CXD1 8.08 Giỏi

2 4472010409 Nguyễn Thành Hiệp Nam 24/01/1995 Hà Tĩnh 44CXD1 7.8 Khá

3 4472010463 Võ Đình Nam Nam 11/09/2001 Hà Tĩnh 44CXD1 6.70 Khá

4 4472010377 Mai Thế Nhất Nam 21/12/2002 Quảng Trị 44CXD1 7.90 Khá

5 4472010014 Trần Ngọc Phương Toàn Nam 29/12/2000 An Giang 44CXD1 7.13 Khá

Kế toán 

Khai thác vận tải

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

Kỹ thuật xây dựng



TT MSSV Họ và  tên Phái Ngày sinh Nơi sinh Lớp ĐTB Xếp loại

6 4472010149 Văn Hoàng Trung Nam 08/10/2002 Long An 44CXD1 6.96 Khá

7 4472010002 Lê Tấn Vũ Nam 17/09/1994 TP. Hồ Chí Minh 44CXD1 8.61 Giỏi

8 4372010112 Lê Hòa Bình Nam 08/02/2001 Long An 43CXD1 6.21 Trung bình

9 4372010141 Nguyễn Phát Đạt Nam 11/01/2001 TP. Hồ Chí Minh 43CXD1 6.84 Khá

10 4372010009 Nguyễn Ngọc Hiếu Nam 11/01/2001 Bình Thuận 43CXD1 6.15 Trung bình

11 4372010268 Trần Văn Hưng Nam 12/03/2001 Bình Định 43CXD1 6.72 Khá

12 4372010221 Trần Thanh Trí Nam 12/07/2001 Quảng Ngãi 43CXD1 6.32 Khá

13 4373010386 Nguyễn Văn Khương Nam 29/07/2001 Long An 43CXD2 6.62 Khá

1 4472060295 Trần Song Đăng Nam 14/08/2002 Ninh Thuận 44CTH1 6.48 Khá

2 4472060417 Nguyễn Công Hậu Nam 28/02/2002 Tp. Hồ Chí Minh 44CTH1 7.27 Khá

3 4472060527 Phạm Minh Lâm Nam 07/10/2002 Long An 44CTH1 6.82 Khá

4 4472060508 Nguyễn Ngọc Thuận Nam 03/10/2002 Tp. Hồ Chí Minh 44CTH1 7.81 Khá

5 4472060414 Huỳnh Hồng Tiến Nam 27/11/2002 Tp. Hồ Chí Minh 44CTH1 6.92 Khá

6 4272060530 Võ Minh Huy Nam 24/11/1999 Đồng Tháp 42CTH1 8.17 Giỏi

7 4272060781 Nguyễn Thành Thu Nam 21/01/1999 TP. Hồ Chí Minh 42CTH1 6.62 Khá

8 4172060296 Phạm Nguyễn Hoàng Thành Nam 20/03/1999 Long An 41CTH1 5.85 Trung bình

9 4072020055 Hứa Nguyễn Hoàng Tấn Nam 18/11/1998 Tp. Hồ Chí Minh 40CTH1 6.56 Khá

1 4472100015 Lưu Quang Huy Nam 03/11/2002 TP. Hồ Chí Minh 44CQTM1 7.81 Khá

2 4472100510 Huỳnh Thanh Phong Nam 31/03/2002 Long An 44CQTM1 8.45 Giỏi

3 4472100104 Lương Minh Trường Nam 20/09/2002 Long An 44CQTM1 8.19 Giỏi

4 4272100629 Dương Minh Thành Nam 01/08/1998 Long An 42CQTM1 7.32 Khá

1
4271050603 Nguyễn Đặng Bảo Trâm Nữ 11/8/2000 Tây Ninh 42CNVL1 6.71 Khá

2
4271050031 Nguyễn Hoàng Trí Nam 10/05/2000 Tiền Giang 42CNVL1 6.99 Khá

3
4271050200 Trần Quốc Tú Nam 12/05/2000 Tiền Giang 42CNVL1 6.50 Khá

4
4071051347 Bùi Duy An Nam 26/05/1997 Tiền Giang 40CNVL1 6.42 Trung bình

5
4071050071 Phan Văn Khải Nam 22/09/1998 Bình Định 40CNVL1 6.21 Trung bình

6
4071050291 Nguyễn Hồng Phát Nam 30/09/1998 Tp. Hồ Chí Minh 40CNVL1 6.52 Khá

7
4071050611 Nguyễn Hửu Phúc Nam 31/05/1998 Tiền Giang 40CNVL1 6.51 Khá

Tin học ứng dụng

Quản trị mạng máy tính

Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng

 Quản trị kinh doanh



TT MSSV Họ và  tên Phái Ngày sinh Nơi sinh Lớp ĐTB Xếp loại

1 4471140200 Nguyễn Chí Bảo Nam 05/03/2002 Long An 44CQT1 8.32 Giỏi

2 4471140289 Nguyễn Thị Thu Diễm Nữ 17/08/2002 TP. Hồ Chí Minh 44CQT1 7.00 Khá

3 4471140429 Nguyễn Thị Thùy Dương Nữ 20/12/2002 Long An 44CQT1 7.28 Khá

4 4471140228 Trần Thị Kim Ngân Nữ 14/12/2002 Long An 44CQT1 7.32 Khá

5 4471140483 Đặng Hiếu Nghĩa Nam 28/06/1998 Tp. Hồ Chí Minh 44CQT1 8.16 Giỏi

6 4471140230 Tô Thị Quyên Quyên Nữ 24/01/2002 Cần Thơ 44CQT1 7.43 Khá

7 4471140201 Lê Huyền Trân Nữ 08/11/2002 TP. Hồ Chí Minh 44CQT1 8.04 Giỏi

8 4471140030 Lê Thị Kim Trúc Nữ 18/08/2001 Bến Tre 44CQT1 7.50 Khá

9 4471140280 Nguyễn Thị Thanh Trúc Nữ 19/06/2002 TP. Hồ Chí Minh 44CQT1 7.25 Khá

10 4471140173 Nguyễn Thành Thái Tuấn Nam 09/10/2001 Long An 44CQT1 7.42 Khá

11 4371140479 Huỳnh Minh Thư Nữ 20/08/2001 Long An 43CQT1 7.00 Khá

1 4471410271 Lê Thị Ngọc Giàu Nữ 23/11/2002 TP. Hồ Chí Minh 44CLG1 7.06 Khá

2 4471410341 Ngô Thị Kim Hoan Nữ 24/02/2002 Phú Yên 44CLG1 7.63 Khá

3 4471410185 Lâm Thị Ngọc Huyền Nữ 24/05/1996 An Giang 44CLG1 6.73 Khá

4 4471410428 Nguyễn Thị Kim Hương Nữ 08/05/2002 Tp. Hồ Chí Minh 44CLG1 7.46 Khá

5 4471410440 Phạm Đặng Thanh Ngân Nữ 04/06/2002 Tp. Hồ Chí Minh 44CLG1 7.42 Khá

6 4471410525 Nguyễn Khánh Nguyên Nam 18/11/1997 Quảng Ngãi 44CLG1 7.43 Khá

7 4471410503 Nguyễn Lâm Quỳnh Như Nữ 06/10/2002 Tiền Giang 44CLG1 7.76 Khá

8 4471410443 Nguyễn Thị Hoài Phương Nữ 04/11/2002 Phú Yên 44CLG1 7.20 Khá

9 4472020265 Nguyễn Ánh Thi Nữ 18/02/2002 Tiền Giang 44CLG1 6.97 Khá

10 4471410398 Nguyễn Thanh Tín Nam 03/05/2002 TP. Hồ Chí Minh 44CLG1 7.23 Khá

11 4471410485 Lý Minh Trí Nam 07/02/1997 Tp. Hồ Chí Minh 44CLG1 6.92 Khá

12 4471410012 Nguyễn Nhật Trường Nam 15/08/1999 Bến Tre 44CLG1 8.01 Giỏi

13 4371410354 Nguyễn Mậu Quất Nam 14/09/2001 Quảng Ngãi 43CLG1 6.53 Khá

1 4472050223 Đặng Quốc Bảo Nam 29/04/2002 TP. Hồ Chí Minh 44CDL1 7.21 Khá

2 4472050310 Châu Thành Đạt Nam 28/11/2002 Long An 44CDL1 6.57 Khá

3 4472050057 Lê Huỳnh Phúc Khang Nam 04/05/2001 Tiền Giang 44CDL1 6.43 Khá

4 4472050287 Trương Văn Luân Nam 13/02/2002 Tiền Giang 44CDL1 6.84 Khá

5 4472050343 Đặng Hoài Nam Nam 10/11/2002 Tp. Hồ Chí Minh 44CDL1 7.28 Khá

6 4472050452 Phạm Ngọc Phong Nam 05/03/2002 Quảng Ngãi 44CDL1 6.64 Khá

Ngành: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

 Logistic



TT MSSV Họ và  tên Phái Ngày sinh Nơi sinh Lớp ĐTB Xếp loại

7 4472050320 Phạm Minh Quý Nam 21/10/2002 Tây Ninh 44CDL1 7.32 Khá

8 4472050520 Phan Minh Sang Nam 25/10/2002 Trà Vinh 44CDL1 6.48 Khá

9 4472050321 Nguyễn Hoàng Nhật Tân Nam 30/04/2002 TP. Hồ Chí Minh 44CDL1 6.75 Khá

10 4472050393 Nguyễn Văn Trung Nam 09/03/2002 Long An 44CDL1 7.11 Khá

Tổng cộng: 304 sinh viên


